
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
53/2A Chi Lăng, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

27/01/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐÀO TẠO TOÀN CẦU

3502469658

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống chống sét, hệ thống gas

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

5. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

6. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

7. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

8. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

9. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa; Đại lý kinh doanh khí dầu 
mỏ hóa lòng (LPG)

4610

10. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn; Bán buôn đồ uống không 
có cồn

4633

11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán sách, báo, tạp chí, cặp da, túi xách, ba lô, 
giấy, bút

4649

12. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: Mua bán máy tính, thiết bị máy tính

4651

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ 
ĐÀO TẠO TOÀN CẦU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TOAN CAU TRAINING AND 
DEVELOPMENT CONSULTANCY JSC
Tên công ty viết tắt: TOAN CAU TRAINING AND DEVELOPMENT 
CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0948573468
Email:

Fax:
Website:
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13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán máy móc, thiêt bị ngành dâu khí, ngành 
công, nông lâm nghiêp và các thiêt bi chuyên dùng cho ngành 
khí công nghiêp;
Mua bán bếp gas và thiết bị chuyên ngành gas;
Mua bán trang thiết bị bảo hộ lao động, vật tư, thiết bị, phương 
tiện phòng cháy, chữa cháy.

4659

14. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí tự nhiên 
nén (CNG), xăng, dầu, nhớt và các sản phẩm liên quan (Đối 
với khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và xăng dầu chỉ được mua bán 
sau khi được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh) 

4661

15. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng; Bán buôn gạch xây, ngói, 
đá, cát, sỏi; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh như: Bồn 
tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ vệ sinh khác;Bán buôn thiết bị lắp 
đặt vệ sinh như: Ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống 
cao su; Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép 
khác;Bán buôn dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ 
cầm tay khác

4663

16. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón; Mua bán khí công nghiệp: 
axetylen, argon, điôxit, hydro, oxy, nito; Mua bán Bitumen 
(nhựa rải đường) và các chất phụ gia liên quan đến xăng, dầu, 
nhớt, bitumen;

4669

17. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Dịch vụ tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo.

8230

18. Dịch vụ đóng gói 8292

19. Giáo dục nhà trẻ 8511

20. Giáo dục mẫu giáo 8512

21. Đào tạo sơ cấp
Dạy nghề

8531

22. Giáo dục thể thao và giải trí
Chi tiết: Dạy thể dục, dạy Yoga (thiền)

8551

23. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Huấn luyện an toàn lao động và huấn luyện vệ sinh 
lao động (Phải thực hiện theo đúng các quy định pháp luật có 
liên quan)
Đào tạo nâng cao trình độ trong lĩnh vực như: ngoại ngữ, tin 
học, kỹ năng mềm, Chuyên môn lọc hóa dầu, khí điện đạm, 
chuyên môn cơ khí, tự động hóa; Nhà hàng, khách sạn

8559

24. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560(Chính)

25. Hoạt động y tế dự phòng 8691
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26. Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng 8692

27. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Chữa bệnh bằng phương pháp vật lý trị liệu hoặc trợ 
giúp y tế khác trong lĩnh vực xoa bóp y học, chữa bệnh bằng 
phương pháp nắn xương khớp, thuật châm cứu,..

8699

28. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

29. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn và thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy

7110

30. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Kiểm định kỹ thuật an toàn và kiểm tra chất lượng 
thiết bị nâng-thang máy, chai bình bể chứa chịu áp lực, các 
đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại, các loại cần cẩu, 
cần trục, các hệ thống chịu áp lực;
Kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi các loại (bao gồm cả bộ 
quá nhiệt và bộ hâm nước) có áp suất làm việc định mức của 
hơi trên 0,7bar, nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 
1150C, đường ống dẫn hơi nước, nước nóng cấp I và II có 
đường kính ngoài từ 76mm trở lên.
Kiểm tra thử nghiệm tiện nâng, chuyển trong ngành dầu khí và 
hàng hải;
Kiểm tra mối hàn và vật liệu bằng phương pháp không phá 
hủy;
Kiểm tra đánh giá hệ thống chống sét, hệ thống nối đất;
Kiểm định và hiệu chuẩn đồng hồ áp suất;
Cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương 
tiện đo, chuẩn đo lường (chỉ được hoạt động sau khi được 
Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lương-Chất lượng cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử 
nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường)

7120

31. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên
Chi tiết:Nghiên cứu khoa học và phất triển công nghệ trong 
lĩnh vực trường sinh học

7211

32. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược
Chi tiết:Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong 
lĩnh vực y tế

7213

33. Quảng cáo 7310
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34. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:-Đào tạo, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý 
ISO
-Chứng nhận hệ thống chứng nhận sản phẩm theo ISO/IEC 
17065
-Đào tạo và xây dựng bảo vệ môi trường
-Đào tạo và xây dựng An toàn hóa chất 45001:2018

7490

35. Cho thuê xe có động cơ 7710

36. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:Mua bán cồn cô đặc sử dụng để đốt và cồn công 
nghiệp dạng lỏng pha chế sơn

4723

37. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, 
sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực 
phẩm có chứa thành phần hooc môn; Sản xuất thực phẩm chức 
năng;

1079

38. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: Sản xuất các thức ăn và món ăn chế biến sẵn (đã chế 
biến và nấu chín) và được bảo quản (bảo quản ở dạng đông 
lạnh hoặc đóng hộp); sản xuất tỏi đen;

1104

39. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị kiểm tra thử nghiệm, 
thiết bị trong ngành dầu khí, ngành hàng hải;
Sửa chữa , bảo trì các phương tiện đo (Phải thực hiện đúng quy 
định pháp luật hiện hành có liên quan);

2029

40. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

41. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(Không được lập xưởng sản xuất gia công trong khu dân cư và 
phải thực hiện đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường)

2592

42. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

43. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

44. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa và các sản phẩm dầu khí

4933

45. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

46. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa; Dịch vụ cung ứng tàu 
biển: Đưa đón thuyền viên, thủy thủ, cung ứng vật tư, nhiên 
liệu, thực phẩm.
Đại lý bán vé máy bay

5229

47. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510
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48. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

49. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

50. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết:Cho thuê phương tiện, thiết bị kiểm tra thử nghiệm; 
Cho thuê máy móc, thiết bị ngành dầu khí, ngành hàng hải

7730

51. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động giới thiệu việc làm(chỉ được hoạt động sau 
khi được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép 
hoạt động giới thiệu việc làm)

7810

52. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
Chi tiết: Sơn sửa vỏ bình LPG; Sửa chữa các thùng, bể chứa, 
container bằng kim loại; Sửa chữa và bảo dưỡng đường ống;

3311

53. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị kiểm tra thử nghiệm, 
thiết bị trong ngành dầu khí, ngành hàng hải;
Sửa chữa, bảo trì các phương tiện đo (Phải thực hiện đúng quy 
định pháp luật hiện hành có liên quan)

3312

54. Sửa chữa thiết bị điện 3314

55. Sửa chữa thiết bị khác 3319

56. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

57. Sản xuất điện
Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời và điện khác

3511

58. Truyền tải và phân phối điện 3512

59. Xây dựng nhà để ở
Chi tiết:Xây dựng công trình dân dụng

4101

60. Xây dựng nhà không để ở 4102

61. Xây dựng công trình đường sắt 4211

62. Xây dựng công trình đường bộ 4212

63. Xây dựng công trình điện 4221

64. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

65. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

66. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết:Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công 
trình thể thao ngoài trời; Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: 
đắp, mở rộng đường, cơ sở hạ tầng công...).

4229

67. Xây dựng công trình thủy 4291

68. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

69. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

70. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299
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1.500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 150.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THANH BÌNH

TDP8, Phường 
Tân An, TP.Buôn 
Ma Thuột, Tỉnh 
Đắk Lắk, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 45.000 450.000.000 30,000

241203329

71. Phá dỡ 4311

72. Lắp đặt hệ thống điện 4321

73. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:-Mua bán cồn cô đặc sử dụng để đốt và cồn công 
nghiệp dạng lóng sử dụng pha chế sơn
-Bán lẻ hàng đan lát

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGÔ VĂN 
CẢNH

Thôn Đông Phúc, 
Xã Liên Trường, 
Huyện Quảng 
Trạch, Tỉnh 
Quảng Bình, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 45.000 450.000.000 30,000

194228885

3 HOÀNG THỊ 
DƯƠNG

A9-08, 93 Lê Lợi, 
Phường Thắng 
Nhì, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 60.000 600.000.000 40,000

0441840032
35

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       194228885
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Đông Phúc, Xã Liên Trường, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh 
Quảng Bình, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông Phúc, Xã Liên Trường, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng 
Bình, Việt Nam

Họ và tên:   NGÔ VĂN CẢNH Nam

10/10/1984 Kinh Việt Nam

27/12/2014 Công An Tỉnh Quảng Bình

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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